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Tóm tắt: Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành là công cụ giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận nguồn tri 
thức mới, nên việc biên soạn bộ dữ liệu thuật ngữ này để sử dụng cho giảng dạy và học tập là một nhu 
cầu tất yếu đang được các nhà nghiên cứu quan tâm thực hiện. Để bộ dữ liệu thuật ngữ được phát huy 
hiệu quả, việc biên soạn phải chính xác, khoa học và dễ sử dụng. Vì vậy, việc đánh giá dữ liệu trước khi sử 
dụng là cần thiết để tác giả điều chỉnh và hoàn thiện. Bài báo này trình bày quy trình xây dựng và đánh 
giá trước khi sử dụng nhằm hoàn thiện bộ dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình đa phương 
tiện mà chúng tôi đang nghiên cứu biên soạn để phục vụ công tác đào tạo và học tập của sinh viên Mỹ 
thuật nói chung và của trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nói riêng. Từ việc khảo sát điều tra, 
phỏng vấn các chuyên gia và dựa trên các tiêu chí đánh giá, bài báo đã phân tích những ý kiến của các 
chuyên gia đối với bộ dữ liệu. Từ đó, bài báo đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bộ 
dữ liệu phục vụ cho đào tạo và nhu cầu học tập của sinh viên tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. 

Từ khóa: thuật ngữ, tiếng Anh chuyên ngành, Tạo hình Đa phương tiện, quy trình xây dựng, đánh giá tài 
liệu 

I. Mở đầu 

Ngày nay, thuật ngữ hình thành và phát triển không ngừng cùng với sự phát triển của 
các ngành khoa học khác nhau. Điều này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà 
ngôn ngữ học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thực tế nghiên cứu trong thời gian qua cho 
thấy các nhà ngôn ngữ học đã xây dựng một kho tàng lớn về thuật ngữ học. Vinogradov [7] đã 
phát biểu rằng: “Nếu như không biết được định nghĩa thuật ngữ thì cũng sẽ không biết được thuật ngữ 
và cũng không thể có mối liên hệ nào giữa các từ và các sự liên tưởng ở đây cả”. Tổ chức Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO [6] đã đưa ra định nghĩa về thuật ngữ như sau: “Thuật ngữ là tập hợp các từ chỉ khái 
niệm thuộc về một ngôn ngữ chuyên ngành”. Ở Việt Nam, Hoàng Văn Hành [5] cho rằng “Thuật 
ngữ là những từ ngữ dùng để biểu thị một khái niệm xác định thuộc hệ thống những khái niệm của một 
ngành khoa học nhất định. Toàn bộ hệ thống thuật ngữ của các ngành khoa học hợp thành vốn thuật ngữ 
của ngôn ngữ”, hay như phát biểu của Nguyễn Thiệt Giáp [11] “Thuật ngữ là bộ phận từ ngữ đặc 
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biệt của ngôn ngữ. Nó bao gồm những từ và cụm từ cố định, là tên gọi chính xác của các khái niệm và 
các đối tượng thuộc các lĩnh vực chuyên môn của con người”.  

Về lĩnh vực thuật ngữ mỹ thuật ở nước ngoài, có thể kể đến một số từ điển mỹ thuật như 
“Art Dictionary” của Adeline [1], “The Visual Dictionary of Photography” của David Präkel [3] 
và một số tổng hợp các thuật ngữ về nhiếp ảnh. Đối với tình hình nghiên cứu thuật ngữ Mỹ 
thuật trong nước hiện nay, hệ thống thuật ngữ Mỹ thuật tiếng Việt chưa được nghiên cứu một 
cách đầy đủ, chỉ có một số công trình nghiên cứu như “Từ điển mỹ thuật” của Lê Thanh Lộc [8], 
“Từ điển mỹ thuật phổ thông” của Đặng Thị Bích Ngân [4], “Từ điển chuyên ngành mỹ thuật” 
của Nguyễn Thị Hiền Lê [10]. Các nghiên cứu này chủ yếu dành cho việc tìm hiểu các thuật ngữ 
liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật. Tuy nhiên, lĩnh vực tạo hình đa phương tiện là một lĩnh vực 
nghệ thuật mới được du nhập và phát triển ở Việt Nam chủ yếu là vào những năm đầu của thế 
kỷ XXI và chính thức được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học mỹ thuật ở Việt Nam từ 
những năm 2010. Do đó, tư liệu chuyên ngành bằng tiếng Việt để giảng dạy, học tập và nghiên 
cứu những học phần này còn rất hạn chế, mà phần lớn tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh. Bên 
cạnh đó, hiện nay mảng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình Đa phương tiện (TACN 
THĐPT) chưa được nghiên cứu và biên soạn nên giảng viên (GV) và sinh viên (SV) gặp khó 
khăn nhất định trong việc tiếp cận các nguồn tài liệu tham khảo này.  

Muốn xây dựng bộ dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tạo hình đa phương tiện, 
trước hết chúng ta cần biết tạo hình đa phương tiện (THĐPT) là gì? Tạo hình đa phương tiện 
(Intermedia Arts) là tên gọi chung cho một nhóm các chất liệu tạo hình đương đại gồm Nghệ 
thuật video (Video Art), Nhiếp ảnh (Photography), Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art), Nghệ 
thuật trình diễn (Performance art), Nghệ thuật âm thanh (Sound art), Kỹ thuật số phương tiện 
truyền thông (Digital communication), v.v. hình thành và phổ biến trên thế giới từ nửa cuối thế 
kỷ XX. Tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (ĐHNT, ĐHH) chuyên ngành THĐPT đào 
tạo SV các học phần Nhiếp ảnh, Nghệ thuật sắp đặt và Nghệ thuật video. Vì vậy, chúng tôi chỉ 
xây dựng dữ liệu thuật ngữ cho ba chuyên ngành này. Trong việc xây dựng bộ dữ liệu thuật 
ngữ này, chúng tôi xác định các tiêu chuẩn cần phải có, bao gồm: tính chính xác, có hệ thống, 
tính quốc tế, có tính dân tộc, ngắn gọn và dễ dùng, trong đó bốn tiêu chuẩn đầu tiên đặc biệt 
quan trọng.  

Để có cơ sở hoàn thiện bộ dữ liệu một cách khoa học và chính xác, chúng tôi đã triển khai 
thực nghiệm tại trường ĐHNT trong thời gian một học kỳ và khảo sát ý kiến đánh giá của các 
chuyên gia, GV, SV và các đối tượng quan tâm khác. Bởi vậy, những kết quả thu được cần xem 
xét dựa trên bối cảnh và đặc điểm thực tiễn giới hạn của nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng 
tôi trình bày phương pháp và kết quả biên soạn bộ thuật ngữ THĐPT đồng thời báo cáo kết quả 
ý kiến đánh giá của các chuyên gia và GV sau khi sử dụng thực nghiệm nhằm hoàn thiện bộ 
thuật ngữ để đưa vào sử dụng phục vụ cho đào tạo của nhà trường. 
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2. Quá trình xây dựng và đánh giá bộ dữ liệu thuật ngữ Tạo hình đa phương 
tiện 

Khác với dữ liệu thông thường, dữ liệu thuật ngữ là một tập hợp các thuật ngữ thuộc vào 
một lĩnh vực chủ đề cụ thể, tức là loại dữ liệu bao gồm các nguồn từ vựng chuyên ngành mà 
không phải toàn bộ từ vựng của một ngôn ngữ. Hệ thống khái niệm đằng sau các thuật ngữ 
thuộc vào một lĩnh vực chủ đề và các khái niệm này liên hệ với nhau chặt chẽ. Do đó, không thể 
xây dựng chúng như những từ ngữ thông thường trong kho từ vựng chung của ngôn ngữ. 
Sager [12] đã chỉ ra rằng dữ liệu thuật ngữ là một bản ghi chép các hệ thống biểu tượng và ký 
hiệu ngôn ngữ được con người áp dụng trong giao tiếp thuộc các khu vực tri thức và hoạt động 
có tính chuyên môn hoá. Thông qua bản ghi chép này, các thuật ngữ được miêu tả, xử lý và 
trình bày một cách nhất quán theo hệ thống của mỗi chuyên ngành. 

Theo Nguyễn Khánh Hà [9], để có được một công trình dữ liệu thuật ngữ có giá trị thì 
việc biên soạn dữ liệu thuật ngữ đòi hỏi người biên soạn phải chú ý tới những đặc điểm sau: 

 Về ngữ liệu biên soạn: ngữ liệu chỉ gồm các cứ liệu ngôn ngữ liên quan đến chuyên 
ngành định biên soạn. 

 Về nội dung biên soạn: dữ liệu thuật ngữ tập hợp và hệ thống hoá các thuật ngữ theo 
từng chuyên ngành hoặc vài chuyên ngành, tuỳ theo định hướng biên soạn. 

 Về hướng tiếp cận biên soạn: theo Sager [12] thuật ngữ là sự thể hiện có tính chất 
ngôn ngữ học về các khái niệm. Vì vậy, khái niệm là phần quan trọng nhất trong từ 
điển thuật ngữ và người biên soạn cần tạo lập các định nghĩa để trình bày khái niệm 
mà thuật ngữ biểu thị. 

 Về cấu trúc của bộ dữ liệu: các mục từ được sắp xếp theo hai quy tắc là hệ thống từ 
đồng nghĩa và trật tự bảng chữ cái. Dữ liệu căn bản cho một mục từ thuật ngữ song 
ngữ bao gồm thuật ngữ nguồn, thuật ngữ đích, số tra cứu, lĩnh vực chủ đề, định 
nghĩa. Ngoài ra, có thể thêm dữ liệu thuộc các khía cạnh như từ đồng nghĩa, từ viết 
tắt, ngôn ngữ, cách phát âm, ngữ cảnh, các khái niệm có liên quan, thông tin ngữ 
pháp, nguồn dẫn, khả năng ứng dụng, người sáng tạo, sự phê chuẩn. 

2.1. Quy trình xây dựng dữ liệu thuật ngữ  

Để có thể biên soạn một cách khoa học và chính xác dữ liệu thuật ngữ TACN THĐPT 
dựa trên các đặc điểm và phương pháp biên soạn từ điển thuật ngữ, chúng tôi đã tiến hành 
thực hiện quy trình thông qua sáu bước như sau: 

 Bước 1: Thu thập, tổng hợp các ngữ liệu từ kết quả khảo sát cũng như lấy ý kiến 
chuyên gia để chọn lựa nguồn ngữ liệu phù hợp. 
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 Bước 2: Thu thập các thuật ngữ chuyên ngành trích từ các nguồn ngữ liệu bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh. 

 Bước 3: Sử dụng một số từ điển thuật ngữ từ các nguồn về nhiếp ảnh, video và mỹ 
thuật để so sánh, đối chiếu thuật ngữ nguồn, thuật ngữ đích, các khái niệm, định 
nghĩa hoặc giải thích thuật ngữ. Trích các ví dụ minh họa trong ngữ cảnh và hình ảnh 
minh họa nếu có. 

 Bước 4: Khảo sát ý kiến chuyên gia trước, trong và sau khi biên soạn dữ liệu để góp ý, 
bổ sung, chỉnh sửa các thuật ngữ, khái niệm hoặc định nghĩa một cách chính xác và 
khoa học. 

 Bước 5: Phân loại từ, phiên âm các thuật ngữ 

 Bước 6: Hệ thống hóa dữ liệu thuật ngữ sau khi hoàn thiện. 

 

Hình 1. Quy trình xây dựng dữ liệu thuật ngữ 

2.2. Đánh giá bộ dữ liệu thuật ngữ 

Hiện nay vẫn chưa có hình thức cụ thể nào để đánh giá dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh 
chuyên ngành. Vì vậy, để có cơ sở hoàn thiện dữ liệu bộ thuật ngữ này, chúng tôi áp dụng đánh 
giá dữ liệu thuật ngữ theo hình thức “đánh giá trước khi sử dụng (pre-use evaluation)” là một 
trong các hình thức đánh giá tài liệu của Cunningsworth [2] để đánh giá dữ liệu đã xây dựng có 
đúng tiêu chí của một dữ liệu thuật ngữ chuyên ngành và phù hợp với nhu cầu của người sử 
dụng hay không. Từ đó, có hướng điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một cách chính xác, khoa 
học và dễ sử dụng nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và nhu cầu học tập của sinh viên 
Mỹ thuật nói chung và của Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nói riêng. 

Tiêu chí đánh để giá bộ dữ liệu thuật ngữ này là kết hợp các đặc điểm của từ điển thuật 
ngữ và các danh mục đánh giá sách của Cunningsworth [2], từ đó xây dựng thành năm tiêu chí 
bao gồm tám câu hỏi (với ý kiến phản hồi – 1: không đồng ý hoàn toàn; 2: không đồng ý; 3: 
không có ý kiến; 4: đồng ý; 5: đồng ý hoàn toàn) để đánh giá như sau: 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 129, Số 6A, 2020
 

111 
 

Tiêu chí 1: Cách bố trí và thiết kế 

 Câu hỏi 1: Cách bố trí, thiết kế dữ liệu thích hợp, rõ ràng thuận tiện cho việc tra cứu thuật 
ngữ Anh – Việt, thuật ngữ viết tắt và thuật ngữ Việt – Anh. 

Tiêu chí 2: Về ngữ liệu của bộ dữ liệu 

 Câu hỏi 2: Ngữ liệu chỉ gồm các cứ liệu ngôn ngữ liên quan đến chuyên ngành THĐPT 
(Nhiếp ảnh, Nghệ thuật video và Nghệ thuật sắp đặt). 

Tiêu chí 3: Về nội dung của bộ dữ liệu 

 Câu hỏi 3: Dữ liệu thuật ngữ TACN THĐPT là tập hợp và hệ thống hóa khá đầy đủ các thuật 
ngữ thuộc ba chuyên ngành Nhiếp ảnh, Nghệ thuật video và Nghệ thuật sắp đặt. 

Tiêu chí 4: Về cấu trúc dữ liệu 

 Câu hỏi 4: Các mục từ trong dữ liệu được sắp xếp theo hai quy tắc là hệ thống từ đồng nghĩa 
và trật tự bảng chữ cái. 

Câu hỏi 5: Dữ liệu căn bản cho một mục từ thuật ngữ trong chuyên mục Anh – Việt bao gồm: 
thuật ngữ tiếng Anh (thuật ngữ nguồn); cách phát âm; từ viết tắt (nếu có); từ đồng nghĩa 
(nếu có); lĩnh vực chủ đề; từ loại; thuật ngữ tiếng Việt (thuật ngữ đích); khái niệm/giải 
thích/định nghĩa; hình ảnh minh họa (nếu có). 

Câu hỏi 6: Khái niệm/giải thích/định nghĩa thuật ngữ khoa học, chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. 

Câu hỏi 7: Hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu. 

Tiêu chí 5: Sự đồng thuận tổng thể 

 Câu hỏi 8: Bộ dữ liệu thuật ngữ TACN THĐPT là công cụ tra cứu hữu ích và rất cần thiết 
phục vụ cho đào tạo và nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành THĐPT trường Đại học 
Nghệ thuật, Đại học Huế. 

2.3. Sơ lược về dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện 

Dữ liệu thuật ngữ TACN THĐPT được biên soạn nhằm phục vụ cho đào tạo và nhu cầu 
học tập của SV Mỹ thuật nói chung và SV các chuyên ngành THĐPT (chuyên ngành Nhiếp ảnh, 
Nghệ thuật video và Nghệ thuật sắp đặt) nói riêng.  

Bộ dữ liệu thuật ngữ gồm ba chuyên mục: chuyên mục Anh – Việt, chuyên mục Từ viết 
tắt và chuyên mục Việt – Anh, trong đó chuyên mục Anh – Việt gồm khoảng 1500 thuật ngữ và 
500 hình ảnh minh họa, chuyên mục Từ viết tắt khoảng 250 thuật ngữ; chuyên mục Việt – Anh 
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gồm 1500 thuật ngữ. Dữ liệu căn bản cho một mục từ thuật ngữ bao gồm: thuật ngữ tiếng Anh 
(thuật ngữ nguồn), cách phát âm, từ viết tắt (nếu có), từ đồng nghĩa (nếu có), lĩnh vực chủ đề, 
từ loại, thuật ngữ tiếng Việt (thuật ngữ đích), khái niệm/giải thích/định nghĩa, câu ví dụ minh 
họa (nếu có), hình ảnh minh họa (nếu có).  

3. Kết quả 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá việc xây dựng bộ dữ liệu thuật ngữ 
THĐPT phục vụ đào tạo và nhu cầu học tập tại trường ĐHNT. Bộ dữ liệu thuật ngữ này được 
xây dựng để trả lời các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu sau đây: Bộ dữ liệu thuật ngữ được xây 
dựng dựa trên quy tắc gì?; Nội dung dữ liệu có đúng với chuyên ngành Tạo hình đa phương 
tiện, các khái niệm/ giải thích/ định nghĩa thuật ngữ có khoa học, chính xác, ngắn gọn và dễ 
hiểu?; Dữ liệu thuật ngữ có phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo và nhu cầu học tập của sinh 
viên Mỹ thuật chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện? 

Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu định lượng và định 
tính bằng phương pháp khảo sát – lấy ý kiến chuyên gia và phỏng vấn bán cấu trúc đối với 25 
chuyên gia là GV đang giảng dạy các chuyên ngành Nhiếp ảnh, Nghệ thuật sắp đặt và Nghệ 
thuật video của trường ĐHNT và nghệ sĩ của Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế. Phỏng vấn được 
thực hiện trước, trong và sau khi hoàn thành việc xây dựng dữ liệu để lấy ý kiến phản hồi về 
xây dựng các mục từ, thuật ngữ, khái niệm, lựa chọn ngữ liệu phù hợp và bổ sung góp ý để 
hoàn thiện dữ liệu. 

3.1. Kết quả chính 

Sau quá trình hoàn thành việc xây dựng bộ dữ liệu thuật ngữ, chúng tôi tiến hành lấy ý 
kiến đánh giá và phỏng vấn các chuyên gia là GV, nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực nhiếp ảnh, nghệ 
thuật video, nghệ thuật sắp đặt nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng bộ dữ liệu thuật 
ngữ phục vụ cho nhu cầu đào tạo và học tập của SV Mỹ thuật.  

Sau khi tiến hành phân tích việc lấy ý kiến và phỏng vấn các chuyên gia thì bộ dữ liệu 
thuật ngữ TACN THĐPT nhận được đánh giá tốt vì đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một bộ dữ 
liệu thuật ngữ chuyên ngành, cụ thể kết quả như sau:  

Tiêu chí 1. Về cách bố trí và thiết kế: 100% chuyên gia hoàn toàn đồng ý rằng cách bố trí, 
thiết kế dữ liệu thích hợp, rõ ràng thuận tiện cho việc tra cứu thuật ngữ Anh – Việt, thuật ngữ 
viết tắt và thuật ngữ Việt – Anh. Các chuyên gia đánh giá rằng dữ liệu bao gồm ba chuyên mục 
Anh – Việt, viết tắt và Việt – Anh đã giúp cho người sử dụng dễ dàng tra cứu thuật ngữ từ tiếng 
Anh sang tiếng Việt hay từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như thuật ngữ viết tắt nếu cần. Đây 
là điểm mạnh của bộ dữ liệu này vì phần lớn các từ điển thuật ngữ chỉ có danh mục Anh – Việt 
nên người tra cứu gặp khó khăn khi cần tra cứu ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh.  



Jos.hueuni.edu.vn Tập 129, Số 6A, 2020
 

113 
 

Ví dụ 1: Phụ lục thuật ngữ Tạo hình đa phương tiện, chuyên mục Anh – Việt 

high angle (shot) /ˌhaɪ ˈæŋɡl / (cũng plonge shot) 

(nhiếp ảnh, video) góc nhìn cao 

Góc quay cao hơn chủ thể, từ dưới đầu gối đến quá đầu một chút  

Ví dụ 2: Phụ lục thuật ngữ Tạo hình đa phương tiện, chuyên mục Việt – Anh 

góc (quay) nhìn cao  

 (nhiếp ảnh, video) high angle (shot) (cũng plonge shot) 

Ví dụ 3: Phụ lục thuật ngữ Tạo hình đa phương tiện, chuyên mục viết tắt 

DOF (depth of field) (nhiếp ảnh, video): phạm vi lấy nét, chiều sâu bắt nét của tiêu cự  

Tiêu chí 2. Về ngữ liệu bộ dữ liệu: 96% chuyên gia đồng ý hoàn toàn và 4% chuyên gia 
đồng ý rằng ngữ liệu chỉ gồm các cứ liệu ngôn ngữ liên quan đến các chuyên ngành Nhiếp ảnh, 
Nghệ thuật video và Nghệ thuật sắp đặt. Bộ dữ liệu được đánh giá là “sát với thực tế đào tạo, nhu 
cầu học tập, nghiên cứu và sáng tác trong lĩnh vực, phục vụ tốt cho việc tra cứu thuật ngữ không chỉ đối 
với GV, SV mà với những nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực này”.  

Tiêu chí 3. Về nội dung bộ dữ liệu: Kết quả khảo sát cho thấy 28% đồng ý và 72% đồng ý 
hoàn toàn rằng dữ liệu thuật ngữ TACN THĐPT là tập hợp và hệ thống hóa khá đầy đủ các thuật ngữ 
thuộc ba chuyên ngành Nhiếp ảnh, Nghệ thuật video, Nghệ thuật sắp đặt. Tất cả các thuật ngữ 
trong dữ liệu được trích xuất từ các nguồn giáo trình, tài liệu tham khảo, các nguồn thuật ngữ 
khác nhau đang được GV, SV, chuyên gia sử dụng trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và 
sáng tác. Bên cạnh đó, có chuyên gia đề nghị “Giảm bớt một số từ ngữ thuộc chuyên ngành 
Nhiếp ảnh và Nghệ thuật video vì ít sử dụng hoặc thiên về kỹ thuật photoshop. Vì vậy, kết luận 
rằng bộ dữ liệu thuật ngữ đang xây dựng là khá đầy đủ có thể phục vụ cho việc tra cứu của 
người sử dụng.  

Ví dụ 1. Phụ lục thuật ngữ Tạo hình Đa phương tiện, chuyên mục Anh – Việt 

background distance /'bækgraund ˈdɪstəns/(n) 

(nhiếp ảnh) khoảng cách từ đối tượng đến phông nền phía sau 
 

Ví dụ 2. Phụ lục thuật ngữ Tạo hình đa phương tiện, chuyên mục Anh – Việt 
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medium angle (shot) 

(video) góc nhìn trung bình 

Hình ảnh được thu gần lại, cho thấy nhân vật được quay từ ngực trở lên  

Ví dụ 3. Phụ lục thuật ngữ Tạo hình đa phương tiện, chuyên mục Anh – Việt 

installation art /,instə'leiʃn/ (n)  

(sắp đặt) sắp đặt, nghệ thuật sắp đặt  

Sự kết hợp của các yếu tố thành một tác phẩm nghệ thuật duy nhất được 
đặt riêng ở một nơi; một tác phẩm nghệ thuật chỉ tồn tại ở nơi nó đã được 
sắp đặt và không thể di dời như một bức tranh hoặc bản in.  

Tiêu chí 4. Về cấu trúc dữ liệu 

Đối với câu hỏi 4 thì dữ liệu được xây dựng dựa trên các quy tắc được sử dụng trong việc 
biên soạn từ điển nói chung và từ điển thuật ngữ nói riêng. Do đó, chúng tôi đã sắp xếp các 
mục từ trong dữ liệu theo hai quy tắc là hệ thống từ đồng nghĩa và trật tự bảng chữ cái. Do đó, tất cả 
các chuyên gia đều đồng ý và đồng ý hoàn toàn về tiêu chí này.  

Đối với câu hỏi 5 tất cả chuyên gia được khảo sát đồng ý và đồng ý hoàn toàn rằng dữ 
liệu căn bản cho một mục từ thuật ngữ trong chuyên mục Anh – Việt bao gồm: thuật ngữ tiếng 
Anh (thuật ngữ nguồn); cách phát âm; từ viết tắt (nếu có); từ đồng nghĩa (nếu có); lĩnh vực chủ 
đề; từ loại; thuật ngữ tiếng Việt (thuật ngữ đích); khái niệm/giải thích/định nghĩa; hình ảnh 
minh họa (nếu có).  

Đối với câu hỏi 6, về các khái niệm/ giải thích/ định nghĩa thuật ngữ của dữ liệu, tất cả 
chuyên gia đồng ý (32%) và hoàn toàn đồng ý (68%) rằng các khái niệm/ giải thích/ định nghĩa 
của thuật ngữ khoa học, chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu. Một số chuyên gia phát biểu rằng phần 
giải thích/ định nghĩa các thuật ngữ khoa học, ngắn gọn, chính xác cùng với hình ảnh minh họa 
sẽ giúp sinh viên hiểu rõ thuật ngữ hay khái niệm đó và có thể tra cứu và tham khảo phục vụ 
cho bài học và sáng tác của mình. 

Đối với câu hỏi 7, các chuyên ngành Nhiếp ảnh, Nghệ thuật video và Nghệ thuật sắp đặt 
là các chuyên ngành nghệ thuật gắn liền với thực tế, vì thế để hiểu rõ thuật ngữ đó cần có hình 
ảnh minh họa giúp cho người tra cứu dễ hiểu và dễ áp dụng. Phần lớn các thuật ngữ có hình 
ảnh minh họa trong bộ dữ liệu. Thực tế này được các chuyên gia đồng ý (20%) và hoàn toàn 
đồng ý (80%) với phát biểu hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu. Một số chuyên gia đánh giá cao 
về những hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu, sát với thực tế có thể giúp cho SV trong việc tra 
cứu và áp dụng trong học tập và sáng tác. Tuy nhiên, có chuyên gia đề nghị tăng thêm hình ảnh 
minh họa đối với các thuật ngữ chuyên ngành nhiếp ảnh và nghệ thuật video. 
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Tiêu chí 5. Về sự đồng thuận tổng thể: Bộ dữ liệu thuật ngữ TACN THĐPT được đánh giá 
rất cao và tất cả chuyên gia đều hoàn toàn đồng ý rằng nó là công cụ tra cứu hữu ích và rất cần 
thiết phục vụ cho đào tạo và nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành THĐPT của trường 
ĐHNT cũng như các nghệ sĩ trong các lĩnh vực này.  

3.2. Một số đề xuất của chuyên gia đối với bộ dữ liệu  

Để từng bước hoàn thiện bộ dữ liệu thuật ngữ và nâng cao hiệu quả sử dụng phục vụ 
cho công tác đào tạo và nhu cầu học tập của SV, các chuyên gia đã có một số đề xuất như sau:  

Về hình thức và nội dung của bộ dữ liệu: Hình ảnh minh họa nên được in bằng màu với 
kích thước lớn hơn. Bổ sung thêm một số hình ảnh minh họa từ các tác phẩm nổi tiếng. Bổ sung 
thêm một số thuật ngữ thuộc chuyên ngành Nghệ thuật sắp đặt và giảm bớt một số thuật ngữ 
thuộc chuyên ngành Nhiếp ảnh và Nghệ thuật video ít thông dụng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho 
rằng “THĐPT là một chuyên ngành nghệ thuật có tính hiện đại, tính phát triển cao nên số lượng từ 
chuyên ngành ngày càng nhiều với các khái niệm, thuật ngữ mới. Vì vậy, nếu có phương pháp để các GV 
– SV tham gia tạo nên một nguồn dữ liệu mới mở, được bổ sung thêm thường xuyên các từ ngữ – thuật 
ngữ chuyên ngành trong các giai đoạn sau sẽ tạo nên một nguồn dữ liệu đầy đủ và thông dụng hơn.” 

Về việc sử dụng dữ liệu: Để sử dụng hiệu quả bộ dữ liệu thuật ngữ phục vụ cho đào tạo 
học tập của GV và SV thì Nhà trường cần cung cấp và phổ biến rộng rãi bộ dữ liệu đến đến GV, 
SV cũng như những nhà nghiên cứu cùng chuyên ngành. Dữ liệu nên có sẵn tại thư viện hoặc 
mỗi văn phòng Khoa để tiện cho việc sử dụng. Trong tương lai cần có thêm bản mềm và được 
cung cấp rộng rãi cho GV/ SV hoặc được cài đặt sẵn trên máy tính của thư viện trường để mọi 
người có thể sử dụng khi cần thiết.  

4. Kết luận 

Kết quả khảo sát cho thấy việc nghiên cứu các phương pháp và quy trình biên soạn thuật 
ngữ đã giúp chúng tôi xây dựng được dữ liệu thuật ngữ thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành  
Tạo hình đa phương tiện đúng với yêu cầu của một từ điển thuật ngữ hay từ điển chuyên ngành. 
Cụ thể là lựa chọn được nguồn ngữ liệu, nội dung ngữ liệu, hướng tiếp cận ngữ liệu, xây dựng 
được cấu trúc vi mô và cấu trúc vĩ mô của dữ liệu một cách khoa học và chính xác.  

Theo đánh giá của các chuyên gia, bộ dữ liệu thuật ngữ thuật ngữ tiếng Anh chuyên 
ngành Tạo hình đa phương tiện đã cung cấp khá đầy đủ các thuật ngữ thuộc các lĩnh vực Nhiếp 
ảnh, Nghệ thuật video và Nghệ thuật sắp đặt. Bố cục của dữ liệu rõ ràng, dễ hiểu và dễ tra cứu; 
phần nội dung với các khái niệm được trình bày rõ ràng, chính xác; phần hình ảnh và ví dụ 
minh họa giúp người sử dụng dễ hiểu, sử dụng đúng ngữ cảnh trong chuyên môn. Bộ dữ liệu 
là công cụ tra cứu cần thiết cho GV, SV, nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu trong quá trình giảng 
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dạy, học tập, nghiên cứu và sáng tác cũng như hỗ trợ cho việc dạy – học tiếng Anh chuyên 
ngành.  

Sau khi phân tích ý kiến đánh giá và góp ý về bộ dữ liệu, chúng tôi đã chỉnh sửa một số 
thuật ngữ và tăng cường thêm hình ảnh minh họa để bộ dữ liệu thuật ngữ được hoàn thiện một 
cách khoa học, chính xác và sát với thực tế sử dụng của GV, SV và người sử dụng. 

Vấn đề nghiên cứu này chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển để biên soạn và xuất bản thành từ 
điển thuật ngữ tạo hình đa phương tiện Anh – Việt (chuyên ngành Nhiếp ảnh, Nghệ thuật 
video và Nghệ thuật sắp đặt) và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tra cứu các thuật ngữ 
bằng phần mềm trên máy tính để việc sử dụng được thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. 
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EVALUATION OF ENGLISH TERMINOLOGY DATA FOR 
INTERMEDIA ARTS IN TEACHING AND LEARNING 

Ho Dac Diem Thuong* 

University of Arts, Hue University, 10 To Ngoc Van St., Hue, Vietnam 
 

Abstract. ESP terminology is a tool that helps lecturers and students access new sources of knowledge, 
and therefore the compilation of ESP terminology data for teaching and learning is an indispensable need 
of researchers. To make the terminology data effective, the compilation must be accurate, scientific, and 
user-friendly. Therefore, the pre-use evaluation of the terminology data set is of vital importance for the 
compilers to adjust, supplement, and complete it before putting it into use. This article introduces the 
process of compiling and pre-use evaluation to complete the Intermedia Arts terminology data set for the 
training and learning needs of Fine Arts students in general and for those at University of Arts, Hue 
University, in particular. The paper analyzes the experts' evaluation of the data set. Several suggestions to 
improve the efficiency of using the data set for the training and learning needs of students at University of 
Arts, Hue University are also presented. 

Keywords: compiling, ESP terminology, Intermedia Arts, terminology data set, evaluation 


